
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-KHTC 

V/v cung cấp thông tin, số liệu phục 

vụ xây dựng Chương trình mục tiêu 

quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân 

số và phát triển giai đoạn 2026-2035 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: Kế hoạch tài chính; Dân số; Tổ 

chức hành chính; Nghiệp vụ Y; Chính sách xã 

hội; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các Trung tâm Y tế. 
  

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 4330/BYT-KHTC ngày 

05/7/2025 về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển 

giai đoạn 2026-2035; Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu: 

1) Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ phối 

hợp cung cấp các số liệu theo biểu mẫu đính kèm (số liệu cập nhật của tỉnh 

Quảng Ngãi mới sau sáp nhập từ 01/7/2025); cụ thể: 

a) Biểu mẫu 1: Phòng Dân số. 

b) Biểu mẫu 2: Các phòng chức năng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm Y tế (phân công cụ thể trong biểu mẫu). 

Báo cáo gửi về Sở Y tế trước 14 giờ ngày 08/07/2025 (đồng gửi qua 

Email: khtcsytqn@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế kịp thời. 

2) Nghiên cứu Dự thảo Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai 

đoạn 2026-2035 đính kèm Công văn trên của Bộ Y tế, để gửi ý kiến góp ý về Sở 

Y tế tổng hợp, báo cáo (nếu có). 

Yêu cầu các phòng chức năng, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;    

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- CVP Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

                                                                                                                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Minh Đan 
                                                                                               

mailto:khtcsytqn@gmail.com
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 Biểu mẫu 1 : 

BIỂU MẪU 

THU THẬP THÔNG TIN, SỐ LIỆU VỀ  

CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-KHTC  ngày       tháng  7 năm 2025) 

 

TT Danh mục Đơn vị tính 
 Năm 

2025  

I Thông tin chung (tính đến 01/07/2025)   

1. Số xã, phường, đặc khu  Xã 96 

2. 
Số cấp xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tính đến 

01/7/2025 
Xã  

3. Số Trung tâm Y tế TTYT  

4. Số Bệnh viện cấp cơ bản  Bệnh viện  

5. Số Bệnh viện chuyên khoa Sản, Sản - Nhi  Bệnh viện  

6. Số Bệnh viện Lão khoa  Bệnh viện  

II Quy mô dân số và kế hoạch hóa gia đình   

1 

Câu lạc bộ dành cho vị thành niên, thanh niên do 

Đoàn thanh niên hoặc cơ quan dân số - y tế tổ chức 

thực hiện 
 

  

1.1 

Câu lạc bộ tư vấn, giáo dục chuyên biệt về dân số - kế 

hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên (theo 

Quyết định số 906/QĐ-BYT ngày 15/3/2017) 

CLB   

  Số cấp xã có câu lạc bộ đang hoạt động Xã   

 Số câu lạc bộ hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh CLB  

  Số vị thành niên/ thanh niên tham gia câu lạc bộ Người   

1.2 
Các loại hình câu lạc bộ khác có nội dung về dân số, 

kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên.  
  

  Số cấp xã có câu lạc bộ đang hoạt động Xã   

  Số câu lạc bộ hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh CLB 
 

  Số vị thành niên/ thanh niên tham gia câu lạc bộ Người   

2 
Cơ sở/ trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình do 

Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức thực hiện  
  

 
Số cấp xã có cơ sở/ trung tâm đang hoạt động Xã   

  
Số cơ sở/ trung tâm hiện đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh 
Cơ sở/TT   

 Số cơ sở/ trung tâm có đủ trang thiết bị để hoạt động Cơ sở/TT  
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TT Danh mục Đơn vị tính 
 Năm 

2025  

3 Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
 

  

3.1 

Số cấp huyện có cơ sở y tế đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật 

(bao gồm cơ sở công lập và ngoài công lập) 

Huyện   

3.2 
Số trạm y tế đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế hoạch 

hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật 
Trạm  

3.3 

Số cấp xã có điểm cung cấp dịch vụ thân thiện về dân 

số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh 

niên 

Xã  

III Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh   

1 

Số cấp xã đạt 100% thôn, bản, tổ dân phố đã có nội 

dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

trong hương ước, quy ước  

Xã   

2 Số trường THCS trên địa bàn Trường   

3 Số trường THPT trên địa bàn Trường   

4 
Số cơ sở y tế cung cấp dịch vụ sản phụ khoa trên địa 

bàn 
Cơ sở   

5 
Số cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại văn hóa phẩm 

trên địa bàn 
Cơ sở   

IV Nâng cao chất lượng dân số   

1 

Số cấp xã có điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, 

khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn 

chuyên môn 

Xã  

2 

Số cấp xã có điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc 

trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên 

môn 

Xã  

3 

Số cấp huyện có cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, 

khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn 

chuyên môn 

Huyện  

4 

Số cấp huyện có cơ sở y tế cung cấp dịch vụ sàng lọc 

trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên 

môn 

Huyện  

5 

Số cơ sở sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ở 

bệnh viện chuyên khoa sản, bệnh viện sản - nhi hoặc 

bệnh viện đa khoa tỉnh 

Cơ sở  

6 Số các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Khu 
 

7 
Số phòng khám/cơ sở y tế đặt tại khu công nghiệp, 

khu chế xuất 
Phòng khám 
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TT Danh mục Đơn vị tính 
 Năm 

2025  

V Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.  
 

1 
Số cấp xã có mô hình Trung tâm/Điểm chăm sóc sức 

khoẻ người cao tuổi ban ngày 
Xã 

 

2 Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi  
 

 
Số cấp xã có Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ người cao 

tuổi 
Xã 

 

 
Số Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đang 

hoạt động trên địa bàn 
CLB 

 

 Số người cao tuổi tham gia câu lạc bộ  
 

3 
Câu lạc bộ có nội dung về chăm sóc sức khoẻ người 

cao tuổi 
 

 

 
Số cấp xã có câu lạc bộ có nội dung về chăm sóc sức 

khoẻ người cao tuổi 
 

 

 
Số câu lạc bộ có nội dung về chăm sóc sức khoẻ người 

cao tuổi đang hoạt động trên địa bàn 
 

 

 
Số người cao tuổi tham gia câu lạc bộ có nội dung 

chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 
 

 

4 Số nhân viên y tế được đào tạo về lão khoa Người  

5 Số nhân viên chăm sóc người cao tuổi Người 
 

6 
Số cộng tác viên dân số tham gia chăm sóc người cao 

tuổi 
Người 

 

VI Truyền thông và chuyển đổi số 
  

1 Truyền thông 
  

 … 
  

2 Chuyển đổi số 
  

 … 
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